
Tên cơ quan, đơn vị

PHƯƠNG ÁN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN MẦM NON

TT

Đơn vị, tổ
chức trực

thuộc -
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác hiện
giữ

Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương
 hiện giữ

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo,
bồi dưỡng

Tiêu chuẩn về năng
lực chuyên môn,

nghiệp vụ
(Thành tích)

Phương án bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp

Ghi chú

Nam Nữ
Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Bậc Hệ số

lương

% phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung
(nếu
có)

Thời điểm
tính để xét
nâng bậc
lương lần

sau

Chuyên môn

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
nghiệp
vụ sư
phạm

Chứng chỉ
bồi dưỡng
tiêu chuẩn
chức danh

nghề
nghiệp

Chức
danh nghề

nghiệp

Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Bậc Hệ số

lương

% phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch

bảo lưu
(nếu
có)

Thời
điểm
được

hưởng

Thời điểm
tính để xét
nâng bậc
lương lần

sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

I Trường THCS ….

1 Hoàng Thị A 10/02/1989
Giáo viên
THCS
hạng II

V.07.04.11 4 3,33 6/1/2019
Đại học
Ngôn ngữ
Anh

CĐ SP
Tiếng
anh

Giấy khen năm
2024 (Quyết định
số …../QĐ-UBND
ngày …... của Chủ
tịch UBND huyện)

Giáo viên
THCS
hạng II

V.07.04.31 1 4,00

Ngày có
QĐ bổ
nhiệm
vào
CDNN

Ngày có
QĐ bổ
nhiệm vào
CDNN

II Trường……
B CẤP TIỂU HỌC
I Trường Tiểu học ….

1 Đinh Văn A 3/5/1988
Giáo viên
Tiểu học
hạng IV

V.07.03.09 6 2,86 8/1/2019
Đại học, Sư
phạm Tiểu
học

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 3 3,00

Ngày có
QĐ bổ
nhiệm
vào
CDNN

8/1/2019

2 …
C CẤP MẦM NON
I Trường Mầm non …

1 Nông Thị B 6/15/1983
Giáo viên
mầm non
hạng IV

V.07.02.06 12 4,06 9%
Cao đẳng,
Sư phạm
Mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 9 4,58

Ngày có
QĐ bổ
nhiệm
vào
CDNN

Ngày có
QĐ bổ
nhiệm vào
CDNN

2 Phạm Thị C 01/10/1995

Chưa
được bổ
nhiệm
CDNN

1 2,10 10/1/2023 Đại học SP
mầm non

Giáo viên
mầm non

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 1 2,10

Ngày có
QĐ bổ
nhiệm
vào
CDNN

10/1/2023 Mới tuyển dụng,
hết tập sự

Danh sách này gồm: …... người./.

* Lưu ý:
- ở cột số (11) trình độ chuyên môn: ghi rõ trình độ và chuyên ngành đào tạo của giáo viên.
- ở cột số (14) chỉ cần liệt kê 01 thành tích đã đạt được của giáo viên theo tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp đề nghị bổ nhiệm, ghi rõ số quyết định khen thưởng.

-ở cột số (21): giữ nguyên
-ở cột số (23): ghi đầy đủ thông tin thời gian và hình thức bị kỷ luật; thời gian không hoàn thành nhiệm vụ (nếu có) (VD: năm học 2022-2023: không HTNV; năm 2024 kỷ luật cảnh cáo…)
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Tên cơ quan, đơn vị

PHƯƠNG ÁN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY

TT

Đơn vị, tổ
chức trực

thuộc -
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thời gian giữ
chức danh

nghề nghiệp
hiện giữ

Chức vụ
hoặc chức

danh
công tác
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương
 hiện giữ

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo,
bồi dưỡng

Tiêu chuẩn về năng
lực chuyên môn,

nghiệp vụ
(Thành tích)

Phương án bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp

Ghi chú

Nam Nữ
Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Bậc Hệ số

lương

% phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung
(nếu
có)

Thời điểm tính
để xét nâng

bậc lương lần
sau

Chuyên môn

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
nghiệp
vụ sư
phạm

Chứng chỉ bồi
dưỡng tiêu
chuẩn chức
danh nghề

nghiệp

Chức
danh nghề

nghiệp

Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Bậc Hệ số

lương

% phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch

bảo lưu
(nếu có)

Thời điểm
được

hưởng

Thời điểm tính
để xét nâng bậc
lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

I Trường THCS ….

1 Hoàng Thị
A 10/02/1989

Giáo
viên
THCS
hạng III

V.07.04.32 5 3,66 6/1/2022
Đại học, Sư
phạm Ngữ
Văn

Giáo viên
THCS
hạng II

Chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở năm 2023
(Quyết định số
…../QĐ-UBND
ngày …... của Chủ
tịch UBND huyện)

Giáo
viên
THCS
hạng II

V.07.04.31 1 4,00

Ngày đủ
điều kiện
bổ nhiệm
CDNN

2 Phạm Thị
B

Danh sách này gồm: …... người./.

* Lưu ý:
- ở cột số (11) trình độ chuyên môn: ghi rõ trình độ và chuyên ngành đào tạo của giáo viên.
- ở cột số (15) chỉ cần liệt kê 01 thành tích đã đạt được của giáo viên theo tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp đề nghị bổ nhiệm, ghi rõ số quyết định khen thưởng.

-ở cột số (24): ghi đầy đủ thông tin thời gian và hình thức bị kỷ luật; thời gian không hoàn thành nhiệm vụ (nếu có) (VD: năm học 2018-209: không HTNV; năm 2024 kỷ luật cảnh cáo…)

Trang: 2
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TT

Đơn vị, tổ
chức trực

thuộc -
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thời gian giữ
chức danh

nghề nghiệp
hiện giữ

Chức vụ
hoặc chức

danh
công tác
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương
 hiện giữ

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo,
bồi dưỡng

Tiêu chuẩn về năng
lực chuyên môn,

nghiệp vụ
(Thành tích)

Phương án bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp

Ghi chú

Nam Nữ
Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Bậc Hệ số

lương

% phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung
(nếu
có)

Thời điểm tính
để xét nâng

bậc lương lần
sau

Chuyên môn

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
nghiệp
vụ sư
phạm

Chứng chỉ bồi
dưỡng tiêu
chuẩn chức
danh nghề

nghiệp

Chức
danh nghề

nghiệp

Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Bậc Hệ số

lương

% phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch

bảo lưu
(nếu có)

Thời điểm
được

hưởng

Thời điểm tính
để xét nâng bậc
lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Trang: 3
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TT

Đơn vị, tổ
chức trực

thuộc -
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thời gian giữ
chức danh

nghề nghiệp
hiện giữ

Chức vụ
hoặc chức

danh
công tác
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương
 hiện giữ

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo,
bồi dưỡng

Tiêu chuẩn về năng
lực chuyên môn,

nghiệp vụ
(Thành tích)

Phương án bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp

Ghi chú

Nam Nữ
Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Bậc Hệ số

lương

% phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung
(nếu
có)

Thời điểm tính
để xét nâng

bậc lương lần
sau

Chuyên môn

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
nghiệp
vụ sư
phạm

Chứng chỉ bồi
dưỡng tiêu
chuẩn chức
danh nghề

nghiệp

Chức
danh nghề

nghiệp

Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Bậc Hệ số

lương

% phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch

bảo lưu
(nếu có)

Thời điểm
được

hưởng

Thời điểm tính
để xét nâng bậc
lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Trang: 4
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TT

Đơn vị, tổ
chức trực

thuộc -
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thời gian giữ
chức danh

nghề nghiệp
hiện giữ

Chức vụ
hoặc chức

danh
công tác
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương
 hiện giữ

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo,
bồi dưỡng

Tiêu chuẩn về năng
lực chuyên môn,

nghiệp vụ
(Thành tích)

Phương án bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp

Ghi chú

Nam Nữ
Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Bậc Hệ số

lương

% phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung
(nếu
có)

Thời điểm tính
để xét nâng

bậc lương lần
sau

Chuyên môn

Chứng
chỉ bồi
dưỡng
nghiệp
vụ sư
phạm

Chứng chỉ bồi
dưỡng tiêu
chuẩn chức
danh nghề

nghiệp

Chức
danh nghề

nghiệp

Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Bậc Hệ số

lương

% phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung
(nếu có)

Hệ số
chênh
lệch

bảo lưu
(nếu có)

Thời điểm
được

hưởng

Thời điểm tính
để xét nâng bậc
lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Trang: 5
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